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TẾ BÀO
Câu 1. Thành phần hóa học của TB (2 điểm). 
Enzim amilaza tuỵ tạng là một protein có chức năng đính vào các phân tử tinh bột trong thức ăn để phân giải chúng thành các đisacarit. Tại sao amilaza không thể phân giải được xenlulozo dù xenlulozo cũng được cấu tạo từ các đơn phân là glucozo như tinh bột?

	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Tinh bột và xelulozo được cấu tạo từ 2 dạng đồng phân khác nhau của glucozo.

- Tinh bột đc cấu tạo từ các α-D-glucozo, liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glucozit hoặc α-1,6-glucozit; amilaza có khả năng phá vỡ liên kết này.

- Còn xelulozo cấu tạo từ các β-D-glucozo, liên kết với nhau bằng liên kết β -1,4-glucozit: amilaza không phá hủy được liên kết này.
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Câu 2. Thành phần hóa học của TB (2 điểm). 
a. Tại sao prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng trong tế bào?

b. Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy quả chuối mềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích? 

	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a. - Prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng khác nhau trong tế bào là do prôtêin có tính đa dạng cao về cấu trúc.

- Tính đa dạng về cấu trúc phân tử của prôtêin có được là do nó được cấu tạo từ 20 loại đơn phân khác nhau và có cấu trúc nhiều bậc.

- Sự đa dạng về cấu trúc của prôtêin dẫn đến sự đa dạng về đặc tính lí hóa. 

- Sự đa dạng về đặc tính lí hóa giúp cho prôtêin có thể tham gia vào rất nhiều chức năng khác nhau trong tế bào.
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	b. - Quả chuối khi chưa cho vào tủ lạnh, các tế bào chưa bị vỡ liên kết với nhau tạo độ cứng nhất định

- Khi đưa vào ngăn đá tủ lạnh, nước trong tế bào quả chuối đông thành đá -> tế bào bị vỡ ->  khi đá tan tế bào đã vỡ không còn liên kết với nhau như ban đầu nữa => quả chuối sẽ mềm hơn
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Câu 3. Cấu trúc TB (2 điểm).


Tại sao hạch nhân (nhân con) lại biến mất trong phân bào?
	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Liên quan đến cấu trúc của hạch nhân, gồm: ADN, rARN và protein cấu tạo riboxom.


- Phần ADN cấu tạo nên hạch nhân chính là phần đầu của 5 cặp NST tâm đầu (13, 14, 15, 21 và 22), chứa các gen mã hóa cho rARN chụm lại. Phần đầu của các NST này được gọi là vùng NOR (nucleolus organizer region – vùng tổ chức hạch nhân).


- Trong phân bào, các NST co xoắn, phân bố lại vị trí rồi phân ly nên cấu trúc hạch nhân không được duy trì.


- Khi các tế bào con được hình thành thì hạch nhân lại xuất hiện do 5 cặp NST có thể chụm vùng NOR, tập trung tổng hợp rARN và các protein cấu tạo riboxom được huy động từ tế bào chất vào.
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Câu 4. Chuyển hóa VC và NL (2 điểm. ).

 Hãy cho biết trong tế bào β tuyến tụy, Insulin được tổng hợp ở đâu? Sau khi tổng hợp Insulin được phân phối theo con đường thể ra khỏi tế bào, đi vào máu thực hiện chức năng?

	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Insulin là một hooc môn có bản chất là protein, được tế bào β tuyến tụy tổng hợp rồi tiết vào máu để thực hiện chức năng. Vì vậy con đường tổng hợp và phân phối Insulin được thực hiện như sau:

+ Insulin được tổng hợp nhờ các ribôxôm trên lưới nội chất hạt sau đó được đóng gói trong các túi đưa sang bộ máy gôngi để hoàn thiện cấu trúc.

+ Sau khi hoàn thiện cấu trúc, Insulin được đóng gói trong các túi xuất bào và đưa ra màng tế bào. Khi có tín hiệu, các túi này dung hợp với màng tế bào để giải phóng Insulin ra dịch mô. Từ dịch mô, Insulin khuếch tán vào máu để thực hiện chức năng.
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Câu 5. Chuyển hóa VC và NL (2 điểm). 

a. Vì sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể?
b. Nếu nguyên liệu protein, lipit tham gia vào quá trình hô hấp nội bào, chúng sẽ được phân giải như thế nào?

	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a.

- Năng lượng chứa trong phân tử glucôzơ quá lớn so với nhu cầu năng lượng của các phản ứng đơn lẻ trong tế bào.

- ATP chứa vừa đủ năng lượng cần thiết và thông qua quá trình tiến hóa các enzim đã thích nghi với việc dùng năng lương ATP cung cấp cho các hoạt động cần năng lượng của tế bào.
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	b. 
- Protein bị thủy phân ( axit amin ( chu trình Crep ( tạo sản phẩm cuối cùng: CO2, H2O và NH3.

- Lipit bị thủy phân ( ancol và axit béo ( chu trình Crep ( tạo sản phẩm cuối cùng: CO2, H2O và năng lượng.
	0,5

0,5


Câu 6. Truyền tin (1 điểm).

Adrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicogen thành glucozo. Vẽ sơ đồ con đường truyền tín hiệu từ adrênalin đến phản ứng phân giải glicogen. 
	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Con đường truyền tín hiệu của adrênalin:

Adrênalin ( Thụ thể màng ( Prôtêin G ( adênylat-cyclaza (ATP ( AMPv); AMPv ( A-kinaza ( glicogenphotphorylaza: xúc tác cho phản ứng phân giải glycogen thành glucozo.

(Thí sinh cũng có thể diễn giải thêm từ A-kinaza thông qua gen, vẫn cho điểm như biểu điểm).
	Mỗi bước 0,2 điểm. 




Câu 7. Phân bào (3 điểm).

 
Người ta tách một tế bào vừa kết thúc kỳ trung gian từ mô đang nuôi cấy sang một môi trường mới. Trải qua 23 giờ ở môi trường mới các tế bào sử dụng của môi trường nội bào lượng ADN tương đương 3024 NST đơn.

a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài. Biết rằng thời gian các kỳ của quá trình nguyên phân có tỉ lệ 2:1:1:3 tương ứng với 3/14 chu kỳ tế bào, kỳ cuối chiếm 18 phút.

b. Cần bao nhiêu thời gian để tế bào trên tạo thành mô gồm 512 tế bào?  

	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a. - Thời gian các kì của quá trình nguyên phân: 

Kì trước + Kì giữa + Kì sau + Kì cuối = (2 + 1 + 1 + 3)18/3 = 42 phút

- Thời gian của cả chu kì tế bào: 42 x 14/3 = 196 phút

- Vì tế bào đầu tiên được tách ra khi kết thúc kì trung gian của chu kì tế bào ở môi trường cũ, ta có:

23 giờ = 1380 phút = 42’ + 6 x 196’ + 162’

→ Sau 23 giờ, tế bào đầu tiên phân chia tạo 2 tế bào rồi tiếp tục phân chia 6 lần và 1 lần nhân đôi NST nhưng chưa phân chia hoàn toàn. Vậy tổng cộng có 7 lần nhân đôi NST từ 2 tế bào.

- Gọi bộ NST của loài là 2n. (n: nguyên, dương). Ta có: 

2n x (27 –  2) = 3024

=> 2n = 3024 : 126 = 24 NST

b. Gọi k là số lần phân chia để tạo 512 tế bào:

2k = 512 → k = 9

- Thời gian để tế bào trên thực hiện 9 lần phân chia: 

42’ + 8 x 196’ = 1610 (phút) = 26 giờ 50 phút.
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VI SINH VẬT

Câu 8 (2 điểm)


Dùng vi xạ khuẩn, khuẩn tả, vi khuẩn lactic, vi khuẩn sinh metan cấy chích sâu vào ống nghiệm chứa môi trường thạch đứng sẽ thấy hiện tượng gì ? Giải thích ?
	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Ở ống nghiệm cấy xạ khuẩn : chúng chỉ mọc lớp trên vì xạ khuẩn là vi sinh vật hiếu khí bắt buộc.

- Ở ống nghiệm cấy vi khuẩn tả : chúng mọc cách lớp bề mặt một chút vì vi khuẩn tả là VSV vi hiếu khí.

- Ở ống nghiệm cấy vi khuẩn lactic : chúng mọc suốt chiều sâu ống nghiệm vì vi khuẩn lactic là VSV kị khí chịu oxi.

- Ở ống nghiệm cấy vi khuẩn sinh metan : chúng chỉ mọc ở đáy ống nghiệm vì vi khuẩn sinh metan là VSV kị khí bắt buộc
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Câu 9 (2 điểm).


a. Người lớn thường khuyên trẻ em sau khi ăn kẹo phải súc miệng. Cơ sở khoa học của lời khuyên này là gì? 

b. Ở Hàn quốc, Kimchi được sử dụng rất thường xuyên trong các bữa ăn và thời gian bảo quản tương đối lâu. Tại sao món ăn này không gây ngán và bảo quản được lâu như vậy?
	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a. Sau khi ăn kẹo thường sót lại đường trong khoang miệng, vi khuẩn lactic có mặt có thể chuyển hóa đường thành axit lactic bào mòn chân răng, tạo điều kiện cho các vi khuẩn khác xâm nhập vào tủy răng, gây hiện tượng sâu răng.
	1

	b. Món Kimchi có bản chất tương tự như dưa muối của Việt Nam (nguyên liệu và cách chế biến đa dạng hơn), đều dựa trên cơ sở khoa học là hiện tượng lên men nhờ vi khuẩn lactic. 


- Không gây ngán vì có vị chua.


- Bảo quản được lâu: do pH của món ăn thấp (môi trường axit), ức chế hoạt động của hầu hết các loại VSV gây thối hỏng.
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Câu 10 (2 điểm).


a. Có 2 dịch huyền phù vi khuẩn Baccillus subtilis trong 2 ống nghiệm A (môi trường nước cất) và ống nghiệm B (môi trường saccarozo 0,3 mol/l). Cả 2 ống nghiệm đều được xử lý bằng lyzozim với lượng như nhau, người ta quan sát thấy ống A trở nên trong suốt rất nhanh trong khi độ đục ở ống B giảm chậm hơn nhiều. Giải thích sự khác nhau ở 2 ống nghiệm

b. Một bà mẹ có con bị viêm phổi do nhiễm Mycoplasma pneumoniae đã tự ý mua kháng sinh penicillin cho con uống nhưng bệnh không khỏi, bà mẹ cho rằng con đã bị nhờn thuốc. Nhận định của bà mẹ trên có đúng hay không? Tại sao? 

	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a. Lyzozim có khả năng cắt liên kết β -1,4-glucozit của murein khiến vi khuẩn ở 2 ống A và B mất thành tế bào.


- Ở ống A: nước cất là môi trường nhược trương nên nước dễ dàng đi vào tế bào trần vi khuẩn, làm vỡ tế bào ( Dịch huyền phù nhanh chóng trở nên trong suốt.


- Ở ống B: dung dịch saccarozo 0,3 mol/l gần như môi trường đẳng trương của vi khuẩn nên tế bào trần vẫn tồn tại được, nhưng sức sống giảm ( vì vậy độ đục của dịch huyền phù giảm dần (dịch trong ống nghiệm từ từ trong dần lên).
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	b. Nhận định của bà mẹ không đúng. Trong trường hợp này con bà không khỏi bệnh không phải do nhờn thuốc mà do dùng không đúng thuốc vì:


- Penicillin là loại kháng sinh ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn thông qua ức chế sự tổng hợp của thành tế bào.


- Mycoplasma là những chủng vi khuẩn nhỏ, không có thành tế bào nên không chịu tác động của penicillin.
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------- HẾT ------
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